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I Trường hợp được hỗ trợ:

1 Hộ ông Thái Đức An (đã chết) - hàng thừa kế thứ nhất gồm ông Thái Đức Chiến, ông Thái Đức Bình và một số người thừa kế khác chưa xác định (nếu có)              35.940.598

Nhà NK6: Nhà khung gỗ, tường
đất (hoặc phên tre, lá dừa), mái
tôn (hoặc ngói), không có bó hè
, nền đất.

m2 47,04 0% 1,018 1.199.000                       -

Nhà NK6: Nhà khung gỗ,
tường đất (hoặc phên tre, lá
dừa), mái tôn (hoặc ngói),
không có bó hè , nền đất.

m2 47,04 60% 1,018 1.199.000             34.449.706

Sân phơi bê tông, mặt láng xi
măng. m2 4,58 0% 1,018 257.000                       - Sân phơi bê tông, mặt láng xi

măng. m2 4,58 50% 1,018 257.000                  599.124

Giếng đóng bằng ống nhựa
(PVC)  Ø60, không có máy
bơm điện, đầu bơm tay, nền
giếng, chiều sâu > 4m ÷ ≤8m

md 8,0 0% 1,018 219.000                       -

Giếng đóng bằng ống nhựa
(PVC)  Ø60, không có máy
bơm điện, đầu bơm tay, nền
giếng, chiều sâu > 4m ÷ ≤8m

md 8,0 50% 1,018 219.000                  891.768

Tổng cộng: - 35.940.598

Quảng Ngãi, ngày      tháng      năm 2026
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Đoàn Hữu Thành

NGƯỜI KIỂM TRA

Phạm Tấn Miên

 Đơn
giá Thành tiền (đồng)
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BẢNG TÍNH CHI TIẾT GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ NHÀ, CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG SẢN XUẤT,
CÔNG TRÌNH KHÁC CỦA TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

DỰ ÁN: KÈ CHỐNG SẠT LỞ VÀ TÔN TẠO CẢNH QUAN BỜ NAM SÔNG TRÀ KHÚC (CẦU TRÀ KHÚC 1 - BẾN TAM THƯƠNG)

 TT
 Số

thửa

Nhà, công trình phục vụ đời sống, sản xuất và công trình khác được bổ sung

 Hạng mục  Số
thửa

 Tờ bản
đồ

 Diện
tích thu

hồi
(m2)

phường Cẩm Thành 72 1

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
NGƯỜI LẬP

Nguyễn Huy

Nhà, công trình phục vụ đời sống, sản xuất và công trình khác dã được phê duyệt trong phương án đợt 6 tại Quyết  số 1732/QĐ-UBND ngày
30/6/2026 của UBND phường Nghĩa Lộ

 Đơn
giá

 Hệ số bù
chênh

lệch giữa
các khu

vực

 Hạng mục

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG NGHĨA LỘ, TỈNH QUẢNG NGÃI
(PHƯƠNG ÁN ĐỢT 9-BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN ĐỢT 6)

 Ghi chú Họ tên chủ hộ
 Đơn

vị tính

 VKT
nằm
trên
loại
đất
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